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TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN NGUYÊN HÃN 

Lớp: Một……  

Họ và tên học sinh: ……………………… 

PHIẾU HỌC TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 1 – TUẦN 23 

MOVE UP 1 - Unit 4: Lesson 1 

Part 1 : Look and match 

 

1.                                                       A. lion 

 

2.                                                       B. elephant 

 

3.                                                      C.  monkey 

 

Part 2 : Look and write the missing letter 

 

 

1. m__nkey                           2. __lephant                           3.li__n 

Part 3 : Look, read and tick () or cross (x) in the box 

 

1.                  

     This is an elephant.   

  

 

 

2.                                  This is a cow.  

                                    

 

  

                                  

3.                                  This is a lion.   
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Part 4 : Look and write 

 

1. __ __ __ __ __ __                  

 

 

2. __ __ __ __                    

 

 

3. __ __ __ __ __ __ __ __  

 

 

 

Lưu ý: Nhờ phụ huynh nhắc nhở các bé làm bài bằng một trong các hình thức: in đề 

ra hoặc chép đề vào vở,…. Sau khi học sinh làm bài xong, phụ huynh gửi lại bài làm 

của học sinh bằng một trong các hình thức sau: hoặc chụp hình bài làm gửi vào Zalo 

hoặc mail của giáo viên tiếng Anh, nếu phụ huynh gửi bài làm bằng giấy thì gửi cho 

nhân viên bảo vệ tại phòng bảo vệ ngay cổng trường. Hạn chót nộp bài là ngày 

26/02/2021. Nếu phụ huynh có thắc mắc gì thì liên hệ trực tiếp với giáo viên tiếng 

Anh của bé. Cảm ơn quý phụ huynh! 
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